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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH NINH THUẬN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Bản án số: 06/2021/HC-ST    

Ngày: 29 t  n  6 năm 2021 

V/v: “Khiế   i      ế     h  h  

h i  i    h     h            

             h  h i    ; khiế   i  

 ế        h  h              i”; 

 

 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phá  – Chủ  ọ  phiê   ò : Ông N u    V   Đƣ   

 Các Hội  hẩm  hâ   ân:              1.     H     T   

                                    N u    T ị     

- Thư ký phiên tòa: Ông Đ  V   N      – T      T    n n  n   n tỉnh 

Ninh Thuận. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Thuận tham gia phiên tòa: 
   Hu    T ị Hồ     n – Kiểm s t viên trun  cấp.  
  

 Trong ngày 29/6/2021, tại trụ sở T    n n  n   n tỉn  Nin  T uận đã tiến 

 àn  xét xử sơ t ẩm công khai vụ  n  àn  c ín  t ụ l  số 20/2019/TLST-HC ngày 

24/6/2019 về việc: “Khiế   i      ế     h  h  h i  i    h     h                 

        h  h i    ;  hiế   i    ế        h  h              i”; t eo Quyết địn  đ   

vụ  n r  xét xử số 05/2021/QĐXXST-HC ngày 13/5/2021,  iữ  c c đ ơn  sự:  

 1. Ngư i kh i kiện: Bà Nguyễn Thị Ch, sin  năm 1957 

 Địa chỉ: Thôn PT, xã Mỹ Sơn,  uyện Nin  Sơn, tỉnh Ninh Thuận.

     i   i  i    h   ủ       : Ông Nguyễn Xu n H, sin  năm: 1957.  

 Địa chỉ: Thôn PT, xã Mỹ Sơn,  uyện Nin  Sơn, tỉnh Ninh Thuận     

m     

     i bảo v  quy n và lợi ích hợp pháp: Ông Trần Đăn  K, sinh năm: 1988 

– Luật s  Văn p  n  Luật s  TT – Đoàn Luật s  tỉn  Nin  T uận  

Địa chỉ: Số 9 đ ờng HP, khu phố 2, thị trấn PD, huyện Nin  P  ớc, tỉnh 

Ninh Thuận     m     

   Ngư i    kiện:  

1/  y   n n  n   n  U N    uyện Nin  Sơn, tỉn  Nin  T uận. 

     i   i  i    h   ủ       :  n  N uyễn Đ c Ho – P       tịc  U N  

 uyện Nin  Sơn, tỉn  Nin  T uận       m            ả   i              m     

    i bảo v  quy n và lợi ích hợp pháp: Ông Lê Sỹ T  – Tr ởn  P  n  

Tài n uyên và Môi tr ờng huyện Nin  Sơn, tỉnh Ninh Thuận     m     

2/  i m đốc Sở Tài n uyên và môi tr ờn  tỉn  Nin  T uận. 

Địa chỉ: Đ ờng NĐ , p  ờng Mỹ Hải, t àn  p ố P  n R n  - Tháp 
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Chàm, Ninh Thuận. 

     i   i  i    h   pháp     :  n  N uyễn Văn Q – P    i m đốc p ụ 

tr c  Sở Tài n uyên và môi tr ờn  tỉn  Nin  T uận       m            ả   i  

            m     

    i bảo v  quy n và lợi ích hợp pháp:  à N uyễn T ị T u T – P   

 i m đốc Văn p  n  đăn     đất đ i Nin  T uận c i n  n   uyện Nin  Sơn 

t u c Sở Tài n uyên và môi tr ờn  tỉn  Nin  T uận     m     

 3. Ngư i có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:  

 1/ Ông Nguyễn Xu n H, sin  năm: 1957.  

 Địa chỉ: Thôn PT, xã Mỹ Sơn,  uyện Nin  Sơn, tỉnh Ninh Thuận     

m     

 2/ Anh Nguyễn Văn T , sin  năm 1983 

3/   ị N uyễn T ị T  n  T, sin  năm 1986 

4/  n  N uyễn Văn T 2, sin  năm 1988 

5/   ị N uyễn T ị T2, sin  năm 1991       

  n  địa chỉ: Thôn PT, xã Mỹ Sơn,  uyện Nin  Sơn, tỉnh Ninh Thuận. 

     i   i  i    h   ủ      n: Ông Nguyễn Xu n H, sin  năm: 1957.  

 Địa chỉ: Thôn PT, xã Mỹ Sơn,  uyện Nin  Sơn, tỉnh Ninh Thuận     

m     
 

NỘI DUNG VỤ ÁN 
 

       ƣời khởi kiện –     N u    Xu   H, Luật sƣ T    Đ      

trình bày: 

 Tr ớc năm 1989,     i  đìn   à N uyễn T ị    là xã viên Hợp tác xã 

(HTX) nông nghiệp PT và đ ợc HTX giao cho diện tích khoảng 3.000m
2
 thu c 

khu vực M ời P in để c n  t c. S u đ  c   đất cũ M ời P in đ i lại đất cũ, 

HTX đã lấy đất giao cho h   à để trả lại cho ch  đất cũ M ời Phin từ đ     bà 

  ôn  c  đất c n  t c, đời sống gặp nhiều       ăn.  ũn  tron  năm này, HTX 

Phú Thạn  đã  i o   o n t eo  ìn  qu n n  n   ẩu cho h  bà diện tích khoảng 

3.200m
2
 thu c khu vực thảo nguyên xã Mỹ Sơn. 

 Năm 1992, HTX  iải thể, UBND xã Mỹ Sơn tiếp tục giao diện tích này 

cho h  bà N uyễn T ị    để quản lý, sử dụng theo Giấy ch ng nhận tạm cấp 

quyền sử dụn  đất số 10/T  n ày 13/10/1993. Đến ngày 05/10/1994, h  bà 

đ ợc UBND huyện Nin  Sơn cấp Giấy ch ng nhận quyền sử dụn  đất số 

 0855713 và đã sử dụng ổn định, liên tục cho mục đíc  sản xuất nông nghiệp 

đến năm 2009,   ôn  c   i tr n  c ấp. 

 Ngày 19/10/2009, bà N uyễn T ị    nhận đ ợc Quyết định số 3440/QĐ-

U N  đề ngày 16/10/2009 c a UBND huyện Nin  Sơn c  n i dung thu hồi 

Giấy ch ng nhận quyền sử dụn  đất số 0124/QS Đ/159/QĐ n ày 05/10/1994 

do UBND huyện Nin  Sơn cấp cho h  ông Nguyễn Xuân H  c ồn   à   ) tại 

xã Mỹ Sơn,  uyện Nin  Sơn với diện tích thu hồi là 3.821m
2
 đất trồng cây hàng 

năm    c, t u c thử  đất số 33, tờ bản đồ số 96, xã Mỹ Sơn. L   o t u  ồi là: 

UBND xã Mỹ Sơn tạm  i o đất cho h   i  đìn  ôn  N uyễn Xuân H là không 

đún  t ẩm quyền. H  ông H tự khai nguồn gốc đất là đất nhận   o n để đ ợc 
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cấp Giấy ch ng nhận là   ôn  đún  t eo tờ ch ng nhận tạm thời quyền sử dụng 

đất số 10 T/C ngày 13/10/1993. 

 K ôn  đồng ý với Quyết định số 3440 c a UBND huyện Nin  Sơn, n ày 

22/10/2009 bà N uyễn T ị    đã làm đơn   iếu nại yêu cầu UBND huyện Ninh 

Sơn  iải quyết n  n    ôn  đ ợc giải quyết nên h   i  đìn   à vẫn tiếp tục 

quản lý, sử dụng thử  đất trên. 

 Ngày 07/8/2017, UBND xã Mỹ Sơn r  T ôn    o số 134/TB-UBND về 

kết luận c   đồng chí Ch  tịch UBND xã tại buổi làm việc với ông Nguyễn 

Xu n H liên qu n đến đất công ích theo Kết luận Thanh tra số 122/KL-STNMT 

ngày 09/02/2009 và Quyết định số 3440/QĐ-UBND ngày 16/10/2009 c a 

UBND huyện Nin  Sơn. T eo T ôn    o này t ì s u n ày 31/8/2017 mà    gia 

đìn   à N uyễn T ị    u   ôn   i o đất thì xã sẽ báo cáo cấp trên c ỡng chế 

thu hồi. Ngày 21/3/2018, UBND huyện Nin  Sơn r  Quyết định số 823/QĐ-

UBND về việc h y Giấy ch ng nhận quyền sử dụn  đất số D 0850712 do 

UBND huyện Nin  Sơn cấp ngày 05/10/1994. 

 UBND huyện Nin  Sơn đã  p  ụng các khoản 4,5 Điều 13 Luật đất đ i 

1987 và khoản 5 Điều 38 Luật đất đ i năm 2003 để quyết định thu hồi đất c a bà 

N uyễn T ị   .   c điều luật này quy định: UBND cấp huyện có thẩm quyền 

 i o đất cho HTX, tập đoàn sản xuất, c  n  n để sử dụng mục đíc  sản xuất 

nông nghiệp, lâm nghiệp (khoản 4 Điều 13 Luật đất đ i năm 1987 . N à n ớc 

thu hồi đất đối với đất đã  i o   ôn  đún  đối t ợn ,   ôn  đún  t ẩm quyền 

(khoản 5 Điều 38 Luật đất đ i năm 2003 . Tron    i đ , h   i  đìn   à Ch là xã 

viên HTX, đ ợc HTX  i o   o n đất theo bình quân nhân khẩu tại đị  p  ơn  

vào năm 1989, đ ợc UBND huyện Nin  Sơn cấp Giấy ch ng nhận quyền sử 

dụn  đất năm 1994, c n tờ Giấy ch ng nhận tạm cấp quyền sử dụn  đất c a 

UBND xã Mỹ Sơn   ôn  p ải là quyết địn   i o đất và giấy ch ng nhận này có 

hiệu lực trong thời  i n c    đến 01 năm. K i N à n ớc xét cấp Giấy ch ng 

nhận quyền sử dụn  đất cho h  bà Châu vào năm 1994 t ì đã xem xét nguồn gốc 

và quá trình sử dụn  đất hợp pháp. 

 Vì vậy, N  ời khởi kiện  iữ n uyên yêu cầu   ởi  iện, yêu cầu Tòa án: 

1/H y Quyết định số 3440/QĐ-UBND ngày 16/10/2009 c a UBND 

huyện Nin  Sơn v  vi c thu h i Gi y ch ng nh n quy n s  d      t và di n tích 

     ối với hộ ông Nguyễn Xuân H      h  ng trú t i Thôn Phú Th nh, xã Mỹ 

Sơ   h      i h Sơ    i    h  UB D  ã Mỹ Sơ    ản lý. 

 2/H y Quyết định số 2638/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 c a UBND 

huyện Nin  Sơn v  vi c hủy Gi y ch ng nh n quy n s  d      t số D 0855713 

do UBND huy    i h Sơ    p ngày 05/10/1994. 

 3/ H y Quyết định số 821/QĐ-UBND ngày 19/4/2019 c a UBND huyện 

Nin  Sơn v  vi    í h  hí h  ội       i        ế    nh số 2638/  -UBND 

ngày 30/10/2018 của UBND huy    i h Sơ . 

4/ H y m t p ần Kết luận T  n  tr  số 122/  -STNMT n ày 09/02/2009 

c    i m đốc Sở tài n uyên và môi tr ờn  tỉn  Nin  T uận     iải    ế   ơ   ố 

 á   ủ      T   h Thi            h    h  Th  h   ã Mỹ Sơ   h      i h Sơ ;   y 

p ần  ết luận liên qu n đến quyền sử  ụn  đất c      ôn  N uyễn Xu n Hồn . 
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N ƣời bảo vệ quyền và l i ích h p pháp của UBND huyện Ninh Sơ  – 

       S  T  t          

UBND huyện Nin  Sơn đã c  văn  ản trìn   ày  ửi T    n.  

Kết luận T  n  tr  số 122/  -STNMT n ày 09/02/2009 c    i m đốc Sở 

tài n uyên và môi tr ờn  tỉn  Nin  T uận  ết luận: Di    í h 3 82 m2     hộ     

H                  h    phải  h ê          í h  ủ  UB D  ã Mỹ Sơ  m  

  ợ  Chủ    h UB D  ã Mỹ Sơ   i     m  h i                  3/  / 993  ế  

      3/  / 994  Vi    i               h          hẩm              h   i  i m 

   h ả  4   h ả  5  i    3            i   m  987  C       h ả  5  i   38 

           i   m 2  3  h    ớ   h  h i 3 82 m2      i    h  UB D  ã Mỹ 

Sơ    ả    ; Kiế    h  UB D h      i h Sơ   h  h i Gi y ch ng nh n quy n 

s  d            h  h i Di    í h 3 82 m2      ã   p  h  hộ     H     h   

 hẩm         ế  hộ     H     h               h   h          h  h  h    h ê 

     h          h  

 o đ , n ày 16/10/2009, U N   uyện Nin  Sơn   n  àn  Quyết định số 

3440/QĐ-U N  t u  ồi  iấy ch ng nhận quyền sử dụn  đất số 

0124/QS Đ/159/QĐ-U NS n ày 05/10/1994  o U N   uyện Nin  Sơn cấp 

c o    ôn  N uyễn Xuân H, tại xã Mỹ Sơn,  uyện Nin  Sơn; với  iện tíc  t u 

 ồi là 3.821m2 đất trồn  c y  àn  năm, t u c t ử  số 33, tờ  ản đồ số 96, xã 

Mỹ Sơn. 

U N  xã Mỹ Sơn đã n iều lần vận đ n , t uyết p ục n  n     ôn  

Hồn    ôn  c ấp  àn   i o n p  iấy ch ng nhận quyền sử dụn  đất số   

0855713.  o đ , n ày 30/10/2018 U N   uyện Nin  Sơn   n  àn  Quyết định 

số 2638/QĐ-UBND H y Giấy ch ng nhận quyền sử dụn  đất số D 0855713 do 

UBND huyện Nin  Sơn cấp n ày 05/10/1994 c o    ôn  N uyễn Xu n Hồn , 

t  ờn  trú tại t ôn PT, xã Mỹ Sơn.  

      hủ : Hộ         ễ    â  H  h     h p h  h  i    ộp  i y 

ch ng nh n quy n s  d      t số D 0855713 do UBND huy    i h Sơ    p 

      5/  / 994  h      ế     h  ố 344 /  -UBND ngày 16/10/2009 của 

UBND huy    i h Sơ      i    h  h i  i y ch ng nh n quy n s  d           

 i    í h      ối  ới hộ         ễ    â  H   h           i  h    h  Thủ    ã 

Mỹ Sơ   i    h  UB D  ã Mỹ Sơ    ả      

N ày 12/3/2019, U N  xã Mỹ Sơn c  Văn  ản số 58/U N -Đ  c  n i 

 un : T ử  đất  ị t u  ồi t eo Kết luận T  n  tr  số 122/  -STNMT n ày 

09/02/2009 c    i m đốc Sở tài n uyên và môi tr ờn  tỉn  Nin  T uận c  số t   

tự 03,  iện tíc  3.000m2, mục đíc  sử  ụn  là đất  àn  năm    c trên Giấy ch ng 

nhận quyền sử dụn  đất số   0855713 và t ơn   n  với t ử  đất số 33, tờ  ản 

đồ đị  c ín  số 96, xã Mỹ Sơn,  iện tíc  3.821m2. 

 o đ , n ày 19/4/2019, U N   uyện Nin  Sơn   n  àn  Quyết định số 

821/QĐ-U N  đính chính n i  un  Điều 1 Quyết định số 2638/QĐ-UBND 

ngày 30/10/2018 c a UBND huyện Nin  Sơn t àn : 

 “ i      Hủ   h           ố  h      3   i  i y ch ng nh n quy n s  d ng 

  t số D 0855713 do UBND huy    i h Sơ    p       5/  / 994  h  hộ     

    ễ    â  H      h           i  h    T   ã Mỹ Sơ   
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      hủ : Hộ         ễ    â  H  h     h p h  h  i    ộp  i y 

ch ng nh n quy n s  d      t số D 0855713 do UBND huy    i h Sơ    p 

      5/  / 994     iế  h  h  i    h  h   í h  hí h  h     ội          h   

  i      hi   p  i y ch ng nh    h      ế     h  ố 344 /  -UBND ngày 

16/10/2009 của UBND huy    i h Sơ      i    h  h i  i y ch ng nh n quy n 

s  d            i    í h      ối  ới hộ         ễ    â  H, th           i  h   

PT   ã Mỹ Sơ   i    h  UB D  ã Mỹ Sơ    ả      

- Cá   ội       há    i  ủ     ế    nh số 2638/  -UBND ngày 30/10/2018 

của UBND huy    i h Sơ       i      ê   h     h     i  
                    
N ƣờ  bảo vệ quyền và l i ích h p pháp     G        Sở T     u    

v      t ƣờ   tỉ   N    T uậ  -    N u    T ị T u T t           

 i m đốc Sở Tài n uyên và môi tr ờn  tỉn  Nin  T uận  iữ n uyên c c 

qu n điểm trìn   ày đã  ửi T    n.  

 iện tíc  3.821m2 đất tr ớc năm 1975 là c   ôn  Trần N uyên  c n   i 

là T ảo N uyên  c  trú tại  uyện Nin  Hải đến x m c n . S u năm 1975, đ   

vào HTX nôn  n  iệp P ú T ạn  quản l  và  i o c o    ôn  Hồ Hữu là xã viên 

sử  ụn . Năm 1991, ôn  Hữu xuất cản  t eo  iện HO,  iện tíc  3.821m2 đất 

đ ợc HTX nôn  n  iệp P ú T ạn  quản l . 

Năm 1993, ôn  N uyễn Xu n H đ ợc     tịc  U N  xã Mỹ Sơn c  tờ 

   n  n ận tạm cấp quyền sử  ụn  ru n  đất số 10/T/  n ày 13/10/1993 c  

n i  un   i o cho ông H tạm t ời sử  ụn  đất t ời  ạn 01 năm từ n ày 

13/10/1993. Việc  i o đất này là   ôn  đún  t ẩm quyền quy địn  tại điểm   

  oản 4,   oản 5 Điều 13 Luật đất đ i năm 1987. H  ôn  H tự  ê    i   i 

n uồn  ốc đất n ận   o n và đ ợc U N   uyện Nin  Sơn cấp  iấy ch ng 

nhận quyền sử dụn  đất số  0850712 n ày 05/10/1994 là   ôn  đún .  ăn c  

  oản 5 Điều 38 Luật đất đ i năm 2003 n à n ớc t u  ồi 3.821m2 đất  i o c o 

U N  xã Mỹ Sơn quản l .  ăn c  điểm  , điểm     oản 2 Điều 42 N  ị địn  

số 181, P  n  tài n uyên và môi tr ờn  là cơ qu n c  tr c  n iệm t u  ồi  iấy 

ch ng nhận quyền sử dụn  đất theo t ẩm quyền c      ôn  H. 

 o đ ,  i m đốc Sở Tài n uyên và môi tr ờn  tỉn  Nin  T uận   n  àn  

Kết luận T  n  tr  số 122/  -STNMT n ày 09/02/2009  iến n  ị U N  

huyện Nin  Sơn t u  ồi  iấy ch ng nhận quyền sử dụn  đất và t u  ồi  iện 

tíc  3.821m2 đất đã cấp c o    ôn  H theo t ẩm quyền. Nếu    ôn  H c  n u 

cầu sử  ụn  t ì c uyển s n   ìn  t  c t uê đất t eo quy địn . 

 i m đốc Sở Tài n uyên và môi tr ờn  tỉn  Nin  T uận   ôn  đồng ý 

với yêu cầu khởi kiện c a bà Nguyễn Thị     vợ ôn  N uyễn Xu n H), đề nghị 

Tòa án bác toàn b  yêu cầu khởi kiện c    à Ch. 
 

N ƣời có quyền l      ĩ  vụ liên quan: Ông Nguy n Xuân H, c ị 

N u    T ị T, a   N u    V   T , c ị N u    T ị T     T , a   N u    

V   T   t           

Ông Nguyễn Xu n H đại  iện trìn   ày: Đề n  ị T    n c ấp n ận toàn 

   yêu cầu   ởi  iện c    à N uyễn Thị C. 
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T    n đã n iều lần tổ c  c p iên   p  iểm tr  việc  i o n p, tiếp cận, 

côn     i c  n  c  và đối t oại n  n    ôn  t àn . Hôm n y, T    n mở p iên 

t   côn     i để H i đồn  xét xử xem xét, quyết địn .  

 Tại p iên t  , p í  U N   uyện Nin  Sơn trìn   ày rút lại c c quyết địn  

 àn  c ín   ị  iện để điều c ỉn  lại c o đún  quy địn  p  p luật. Tuy n iên, p í  

n  ời   ởi  iện – ôn  N uyễn Xu n H, Luật s  Trần Đăn  K k ôn  đồn    rút đơn 

  ởi  iện, đề n  ị T    n vẫn tiến  àn  xét xử. N  ời bảo vệ quyền và lợi ích hợp 

p  p c o  i m đốc Sở Tài n uyên và môi tr ờn  tỉn  Nin  T uận -  à N uyễn 

T ị T u T  trìn   ày vẫn  iữ n uyên quyết địn   àn  c ín   ị  iện. Đại diện 

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Thuận tại p iên t   đề n  ị H i đồn  xét xử 

vẫn tiến  àn  xét xử  o n  ời bảo vệ quyền và lợi ích hợp p  p c o n  ời  ị 

 iện tại p iên t     ôn  c  quyền rút quyết địn   àn  c ín   ị  iện, đồn  t ời 

c c đ ơn  sự    c cũn    ôn  đồn   . 

 ăn c    oản 1 Điều 157, Điều 158 Luật tố tụn   àn  c ín  năm 2015, 

H i đồn  xét xử tiến  àn  xét xử vắn  mặt đại  iện t eo  y quyền c   n  ời  ị 

 iện – ông N uyễn Văn Q, ôn  N uyễn Đ c H. 
 

 Ý kiến c a đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Thuận tại phiên tòa: 

Về việc tuân theo pháp luật tố tụng: Thẩm phán, H i thẩm n  n   n, T   

ký Tòa án đã t ực hiện đún  c c quy định c a Luật Tố tụng hành chính. Các 

đ ơn  sự trong vụ án cơ  ản thực hiện đún  c c quy định c a Luật Tố tụng hành 

chính. Tuy n iên, n  ời  ị  iện – U N   uyện Nin  Sơn c n c ậm cun  cấp 

tài liệu, c  n  c , gây       ăn c o côn  t c  iải quyết vụ  n. Đề n  ị U N  

 uyện Nin  Sơn   ắc p ục c o c c vụ việc về s u. 

 Về n i dung vụ án: Đề nghị H i đồng xét xử căn c  điểm b   oản 2 Điều 

193 Luật Tố tụn   àn  c ín  năm 2015, tuyên xử c ấp n ận toàn    yêu cầu 

  ởi  iện c   bà Nguyễn Thị Ch. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 
 

Sau khi nghiên c u các tài liệu, ch ng c  có trong hồ sơ vụ  n đ ợc thẩm 

tra tại p iên t  .  ăn c  vào lời trìn   ày,    iến tr n  luận c   đ ơn  sự, Kiểm 

s t viên, H i đồng xét xử sơ t ẩm xét thấy: 

[1]  ăn c  khoản 1 Điều 30,   oản 4 Điều 32, khoản 1 Điều 115, điểm   

  oản 2 Điều 116 Luật Tố tụn   àn  c ín  năm 2015, tin  t ần   oản 1 Điều 1 

N  ị quyết số 02/2011/NQ-HĐTP n ày 29/7/2011 c   H i đồn  T ẩm p  n T   

 n n  n   n tối c o, H i đồn  xét xử sơ t ẩm x c định: 

 Bà Nguyễn Thị Ch   ởi  iện: Quyết định số 3440/QĐ-UBND ngày 

16/10/2009, Quyết định số 2638/QĐ-UBND ngày 30/10/2018, Quyết định số 

821/QĐ-UBND ngày 19/4/2019, c a UBND huyện Nin  Sơn và Kết luận T  n  

tr  số 122/  -STNMT n ày 09/02/2009 c    i m đốc Sở tài n uyên và môi 

tr ờn  tỉn  Nin  T uận; là c c quyết địn   àn  c ín  t u c đối t ợn    ởi  iện 

vụ  n  àn  c ín , c n tron  t ời  iệu   ởi  iện và n  ời khởi kiện đ ợc quyền 

  ởi  iện. 
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T ẩm quyền  iải quyết vụ  n t u c T    n n  n   n tỉn  Nin  T uận. Vụ 

 n t u c tr ờng hợp: “Khiế   i      ế     h  h  h i  i    h     h            

        ;  hiế   i    ế        h  h    ”  

 ăn c  khoản 9 Điều 3 Luật Tố tụng hành c ín  năm 2015, H i đồng xét 

xử sơ t ẩm x c địn  n  ời bị kiện là U N   uyện Nin  Sơn và  i m đốc Sở 

Tài n uyên và môi tr ờn  tỉn  Nin  T uận. 
 

Xét các yêu c u khởi kiện của    N u    T ị C : 

[2] Về      t     ủ       u  t  ị                

N ày 09/02/2009,  i m đốc Sở tài n uyên và môi tr ờn  tỉn  Nin  

T uận c  Kết luận T  n  tr  số 122/  -STNMT     iải    ế   ơ   ố  á   ủ  

    T   h Thi            h    T   ã Mỹ Sơ   h      i h Sơ ; tron  đ  c  n i 

 un  về việc cấp  iấy c  n  n ận quyền sử  ụn  đất c o    ôn  N uyễn Xu n 

H. 

Ngày 16/10/2009, UBND huyện Nin  Sơn   n  àn  Quyết định số 

3440/QĐ-UBND thu hồi Giấy ch ng nhận quyền sử dụn  đất và t u  ồi đất đối 

với h  ông Nguyễn Xuân H giao cho UBND xã Mỹ Sơn quản lý. 

 Ngày 30/10/2018, UBND huyện Nin  Sơn   n  àn  Quyết định số 

2638/QĐ-UBND h y Giấy ch ng nhận quyền sử dụn  đất số D 0855713 do 

UBND huyện Nin  Sơn cấp ngày 05/10/1994 c o    ôn  N uyễn Xu n H; l  

 o:    ôn  H   ôn  c ấp  àn  việc  i o n p Giấy ch ng nhận quyền sử dụng 

đất. 

 Ngày 19/4/2019, UBND huyện Nin  Sơn   n  àn  Quyết định số 

821/QĐ-UBND đín  c ín  n i  un  Điều 1 Quyết định số 2638/QĐ-UBND 

ngày 30/10/2018 c a UBND huyện Nin  Sơn. 
 

 ăn c  quy định tại   oản 2 Điều 44,   oản 2 Điều 52 Luật đất đ i năm 

2003, Điều 105, Điều 106, điểm a khoản 2 Điều 66 Luật Đất đ i năm 2013; 

Điều 27, Điều 28 Luật T  n  tr  năm 2004; Kết luận T  n  tr  số 122/  -

STNMT c    i m đốc Sở tài n uyên và môi tr ờn  tỉn  Nin  T uận, Quyết 

định số 3440/QĐ-UBND ngày 16/10/2009, Quyết định số 2638/QĐ-U N  

n ày 30/10/2018 và Quyết định số 821/QĐ-UBND ngày 19/4/2019, c   U N  

 uyện Nin  Sơn,  ƣ             ú        t    về thẩm quyền  t ủ tụ   
 

[3]  Về  ộ   u    ủ       u  t  ị                

Kết luận T  n  tr  số 122/  -STNMT n ày 09/02/2009 c    i m đốc Sở 

tài n uyên và môi tr ờn  tỉn  Nin  T uận     i    iải    ế   ơ   ố  á   ủ      

T   h Thi            i  h    T   ã Mỹ Sơ   h      i h Sơ , c  p ần  ết luận liên 

qu n đến    ôn  N uyễn Xu n Hồn : 

-  iện t  h      m  đ t hộ     H               h    phải  h ê          
í h   ủ  UB D   ã Mỹ Sơ  m    ợ  Chủ    h  UB D   ã Mỹ Sơ   i     m  h i

                 3/  / 993  ế        3/  / 994  Vi    i               h    

      hẩm              h   i  i m    h ả  4   h ả  5  i    3            i 

  m  987  C       h ả  5  i   38            i   m 2  3  h    ớ   h  h i 

3 82 m2      i    h  UB D  ã Mỹ Sơ    ả      Hộ     H     ê  h i      ợ  
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UB D h      i h Sơ    p  i y ch ng nh n quy n s  d         ố D0850712 

      5/  / 994     hi        ố       h    h á      h          C       i m 

    i m    h ả  2  i   42   h     h  ố  8    hò     i     ê     m i           

 ơ           á h  hi m  h  h i  i y ch ng nh n quy n s  d      t theo  hẩm 

       ủ  hộ     H; 

- Kiế    h  UB D h      i h Sơ   h  h i Gi y ch ng nh n quy n s  

d            h  h i Di    í h 3 82 m2      ã   p  h  hộ     H theo  hẩm 

        ế  hộ     H     h               h   h          h  h  h    h ê     

 h          h  
 

Quyết định số 3440/QĐ-UBND ngày 16/10/2009 c a UBND huyện Nin  

Sơn c  n i  un : 

Th  h i Gi y ch ng nh n quy n s  d      t  ố   24/ SD / 59/  -

UBNS       5/  / 994    UB D h      i h Sơ    p  h  hộ     Nguyễn Xuân 

H,   i  ã Mỹ Sơ   h      i h Sơ ;  ới  i    í h  h  h i    3 82 m2           

 â  h      m   h ộ   h    ố 33      ả      ố 96   ã Mỹ Sơ     m  h    ơ    

  í h       
 

Quyết định số 2638/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 c a UBND huyện Nin  

Sơn c  n i  un : 

Hủy Gi y ch ng nh n quy n s  d      t số D 0855713 do UBND huy n 

 i h Sơ    p ngày 05/10/1994  h  hộ         ễ    â  H, th           i  h   

PT   ã Mỹ Sơ    

      hủ : Hộ         ễ    â  H  h     h p h  h  i    ộp  i y 

ch ng nh n quy n s  d      t số D 0855713 do UBND huy    i h Sơ    p 

      5/  / 994  h      ế     h  ố 344 /  -UBND ngày 16/10/2009 của 

UBND huy    i h Sơ      i    h  h i  i y ch ng nh n quy n s  d           

 i    í h      ối  ới hộ         ễ    â  H, th           i  h    T   ã Mỹ Sơ  

 i    h  UB D  ã Mỹ Sơ    ả      
 

Quyết định số 821/QĐ-UBND ngày 19/4/2019 c a UBND huyện Ninh 

Sơn c  n i  un : 

-  í h chính nội       i        ế    nh số 2638/  -UBND ngày 

30/10/2018 của UBND huy    i h Sơ   h  h: 

 “ i      Hủ   h           ố  h      3   i  i y ch ng nh n quy n s  d ng 

  t số D 0855713 do UBND huy    i h Sơ    p ngày 05/10/1994  h  hộ     

    ễ    â  H, th           i  h    T   ã Mỹ Sơ   

      hủ : Hộ         ễ    â  H  h     h p h  h  i    ộp  i y 

ch ng nh n quy n s  d      t số D 0855713 do UBND huy    i h Sơ    p 

      5/  / 994     iế  h  h  i    h  h   í h  hí h  h     ội          h   

  i      hi   p  i y ch ng nh    h      ế     h  ố 344 /  -UBND ngày 

16/10/2009 của UBND huy    i h Sơ      i    h  h i  i y ch ng nh n quy n 

s  d            i    í h      ối  ới hộ         ễ    â  H, th           i thôn 

PT   ã Mỹ Sơ   i    h  UB D  ã Mỹ Sơ    ả      

- Cá   ội       há    i  ủ     ế    nh số 2638/  -UBND ngày 30/10/2018 

của UBND huy    i h Sơ       i      ê   h     h     i  
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Xét t ấy: 

 Về việc cun  cấp tài liệu, c  n  c : T    n đã yêu cầu n  n  U N   uyện 

Nin  Sơn và Văn p  n  đăn     đất đ i Nin  T uận c i n  n   uyện Nin  Sơn 

  ôn  t ể cun  cấp  ồ sơ xin cấp Giấy ch ng nhận quyền sử dụn  đất c   ôn  

N uyễn Xu n H với l   o qu  trìn  quản l ,  àn  i o  ồ sơ qu  n iều năm đã  ị 

t ất lạc.  

 ăn c  vào c c tài liệu, c  n  c  c  tron   ồ sơ vụ  n, H i đồn  xét xử 

xét t ấy:  

T ử  đất    ôn  N uyễn Xu n H đ n  sử  ụn   ị đề n  ị t u  ồi tại Kết 

luận T  n  tr  số 122/  -STNMT n ày 09/02/2009 c    i m đốc Sở tài n uyên 

và môi tr ờn  tỉn  Nin  T uận   ệ  t            t u c t ử  đất số 33, tờ  ản 

đồ đị  c ín  số 96, xã Mỹ Sơn,  uyện Nin  Sơn t ơn   n  với T ử  đất c  số 

t   tự 03 tại  iấy ch ng nhận quyền sử dụn  đất số D 0855713 do UBND 

huyện Nin  Sơn cấp ngày 05/10/1994 c o    ôn  N uyễn Xu n H c    ệ  t    

3.000m2, mục đíc  sử  ụn  đất  àn  năm    c, t   lạc tại xã Mỹ Sơn,  uyện Nin  

Sơn, tỉn  Nin  T uận.  

N uồn  ốc, qu  trìn  sử  ụn  đất:  iện tíc  đất ôn  N uyễn Xu n H đ ợc 

cấp  iấy ch ng nhận quyền sử dụn  đất là đất  o HTX nôn  n  iệp P ú T ạn  

quản l  và tổ c  c c o xã viên sản xuất,   ôn  p ải là đất  ự p  n   o U N  xã 

Mỹ Sơn quản l . U N  xã Mỹ Sơn cũn    ôn  l u  iữ m t tài liệu nào liên 

qu n đến n i  un  này. Khi HTX nôn  n  iệp P ú T ạn   iải t ể t ì n ày 

13/10/1993,     tịc  U N  xã Mỹ Sơn     iấy c  n  n ận tạm cấp quyền sử 

 ụn  ru n  đất số 10/TC giao cho ông H (   6 n  n   ẩu  t  ờn  trú tại xã Mỹ 

Sơn đất nôn  n  iệp tại V n  t ảo n uyên  iện tíc  3.200m2 t ời  ạn c n  t c 

đến năm 1994. Đến n ày 05/10/1994, ôn  H đ ợc U N   uyện Nin  Sơn cấp 

Giấy ch ng nhận quyền sử dụn  đất số   0855713 với  iện tíc  3.000m2   i 

n uồn  ốc là đất khai hoang n ận   o n, t ời  ạn sử  ụn  đến t  n  8/2015. N   

vậy, lời    i c    à N uyễn T ị     vợ ôn  H  là:   m  989  HTX  h  Th  h 

 i    h á   h   ã  iê  H     h      h   â   hâ   hẩ   i    í h  h ả   

3 2  m2  6  hâ   hẩ    h ộ   h       hả      ê    ã Mỹ Sơ , và tron  Giấy 

ch ng nhận quyền sử dụn  đất số D 0855713 do UBND huyện Nin  Sơn cấp 

ngày 05/10/1994    i n uồn  ốc đất     i  o n  đất n ận   o n ,        ơ sở  

Tại tr n  6 T ôn    o số 260/T -U N  n ày 17/9/2007 c       tịc  U N  

 uyện Nin  Sơn     i     ả   i  ội       ơ   ố  á   ủ        â           i 

 h    h  Th  h   ã Mỹ Sơ   h      i h Sơ   cũn  đã t ừ  n ận c c n i  un  

này. 

Kết luận T  n  tr  số 122/  -STNMT n ày 09/02/2009 c    i m đốc Sở 

tài n uyên và môi tr ờn  tỉn  Nin  T uận c  p ần  ết luận  iện t  h      m  đ t 

hộ     H                ợ  Chủ    h UB D  ã Mỹ Sơ   i     m  h i         

    h          hẩm              h   i  i m    h ả  4   h ả  5  i    3      

      i   m  987  Hộ     H     ê  h i      ợ  UB D h      i h Sơ    p 

Gi y ch ng nh n quy n s  d              5/  / 994     hi        ố      

 h    h á      h          Kiế    h  UB D h      i h Sơ   h  h i Gi y 
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ch ng nh n quy n s  d            h  h i Di    í h 3 82 m2      ã   p  h  hộ 

ông H. 

Xét t ấy,     tịc  U N  xã Mỹ Sơn     iấy c  n  n ận tạm cấp quyền 

sử  ụn  ru n  đất số 10/T  n ày 13/10/1993 tạm  i o ru n  đất c o ôn  H là 

  ôn  đún  đún  t ẩm quyền quy địn  tại điểm     oản 4,   oản 5 Điều 13 

Luật đất đ i năm 1987. Tuy n iên, đ y   ôn  p ải là quyết địn    àn  c ín  về 

việc côn  n ận quyền sử  ụn  đất.  iấy c  n  n ận tạm cấp số 10/T  n ày 

13/10/1993 cũn  đã  ết  ạn vào n ày 13/10/1994.   n việc U N   uyện Nin  

Sơn cấp  iấy ch ng nhận quyền sử dụn  đất số  0850712 n ày 05/10/1994 c o 

ôn  N uyễn Xu n H là đún  quy địn  t eo Luật đất đ i năm 1993: 

Điều  : 

1-     i                   h    ợ  UBND  ã  ph       h        á   h   

 h    ợ   ơ       h    ớ      hẩm                p  i    h     h            

          

Điều 24 

Thẩm quy    i          s  d ng vào m c  í h        hi p, lâm nghi p 

  ợ         h  h     : 

… 

2- UBND huy n, th  xã, thành phố thuộc t  h  i     t cho các hộ  i     h 

và cá nhân. 

 Điều 36 

Vi     p  i    h     h                       ợ   h   hi    h    á      

   h      â : 

… 

2- Cơ       h    ớ      hẩm          ế     h  i        h    p  i   

 h     h                      T            hợp Chí h phủ    ế     h  i   

     h  UBND    h   h  h phố       h ộ  T      ơ     p  i    h     h   

                 ; 
 

Việc  i m đốc Sở tài n uyên và môi tr ờn  tỉn  Nin  T uận c o r n   iấy 

c  n  n ận tạm cấp quyền sử  ụn  ru n  đất số 10/T  c       tịc  U N  xã 

Mỹ Sơn n ày 13/10/1993 cấp   ôn  đún  t ẩm quyền nên p ải t u  ồi  iấy 

ch ng nhận quyền sử dụn  đất và t u  ồi đất ôn  Nguyễn Xu n H đ n  sử 

 ụn ; U N   uyện Nin  Sơn đã   n  àn  c c quyết địn   àn  c ín  t ực  iện 

n i  un  này;                            ú    u   ị         uật  

Mặt    c,    bà N uyễn T ị   , ôn  N uyễn Xu n H c  qu  trìn  quản 

l , c n  t c đất ổn địn , l u  ài,   ôn   i tr n  c ấp, nếu căn c  t eo c c quy 

địn  p  p luật đất đ i qu  c c t ời    t ì cũn  đều đ  điều  iện cấp giấy ch ng 

nhận quyền sử dụn  đất: 

Luật đất đ i năm 2003 quy địn : 

 i u 50. C p gi y ch ng nh n quy n s  d      t cho hộ  i     h   á 

nhân, cộ         â             d      t 

4. Hộ  i     h   á  hâ          d      t không có các lo i gi y t  quy 

  nh t i khoả     i        h         ã   ợc s  d ng      nh t  trước ngày 
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15/10/1993, na    ợc UBND  ã  ph  ng, th  tr n xác nh        t không có 

tranh ch p, phù hợp với quy ho ch s  d         ã   ợc xét duy    ối với  ơi  ã 

có quy ho ch s  d         h    ợc c p Gi y ch ng nh n quy n s  d      t và 

không phải nộp ti n s  d      t. 
 

Luật đất đ i năm 2013 quy địn : 

 i u 101. C p Gi y ch ng nh n quy n s  d      t, quy n sở h u nhà ở 

và tài sản khác g n li n với   t cho hộ  i     h   á  hâ          d      t mà 

không có gi y t  v  quy n s  d      t 

2. Hộ  i     h   á  hâ          d      t không có các gi y t        nh 

t i  i u 100 của Lu        h         ã   ợc s  d ng      nh t     ớc ngày 

01/7/2014 và không vi ph m pháp lu t v        i        ợc UBND c p xã xác 

nh        t không có tranh ch p, phù hợp với quy ho ch s  d      t, quy ho ch 

chi tiết xây d        h , quy ho ch xây d     i m  â           h    ã   ợ   ơ 

      h    ớc có thẩm quy n phê duy    ối với  ơi  ã        h   h  h    ợc 

c p Gi y ch ng nh n quy n s  d      t, quy n sở h u nhà ở và tài sản khác 

g n li n với   t. 
 

Từ c c n i  un  trên xét t ấy: Kết luận T  n  tr  số 122/  -STNMT n ày 

09/02/2009 c    i m đốc Sở tài n uyên và môi tr ờn  tỉn  Nin  T uận c  p ần 

 ết luận liên qu n đến quyền sử  ụn  đất c   ôn  N uyễn Xu n H; Quyết định 

số 3440/QĐ-UBND ngày 16/10/2009, Quyết định số 2638/QĐ-U N  n ày 

30/10/2018 và Quyết định số 821/QĐ-UBND ngày 19/4/2019 c a UBND huyện 

Nin  Sơn t u  ồi Gi y ch ng nh n quy n s  d         ố D  8557 3      

 5/  / 994     h  h i  i    í h   t do UBND huy    i h Sơ    p cho ông H,    

       ú    u   ị         uật      t   t   ả   ủ      
 

 [4] H i đồn  xét xử c ấp n ận c c yêu cầu khởi kiện c    à N uyễn T ị 

Ch; c ấp n ận đề n  ị c   n ữn  n  ời c  quyền lợi, n     vụ liên qu n và Luật 

s ; c ấp n ận đề n  ị c   đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Thuận tại 

phiên tòa. Do yêu cầu   ởi  iện đ ợc c ấp n ận,  à N uyễn T ị    không p ải 

c ịu  n p í  àn  c ín  sơ t ẩm.  

  H i đồn  xét xử   ôn  c ấp n ận đề n  ị c   p í  n  ời  ị  iện.  o 

quyết địn   àn  c ín   ị   y, U N   uyện Nin  Sơn và  i m đốc Sở Tài 

n uyên và môi tr ờn  tỉn  Nin  T uận p ải c ịu  n p í  àn  c ín  sơ t ẩm. 
 

V   á   ẽ   ê ;  
 

QU ẾT ĐỊNH  

 

C      vào: 

- Khoản 1 Điều 30,   oản 4 Điều 32, điểm     oản 1 Điều 143, điểm a 

khoản 1 Điều 123, Điều 164, điểm b   oản 2 Điều 193, Điều 194, Điều 204, 

Điều 206, Điều 211, Điều 213 Luật Tố tụn   àn  c ín  năm 2015;  

- K oản 1 Điều 2,   oản 2 Điều 24,   oản 2 Điều 36 Luật đất đ i năm 

1993; K oản 2 Điều 44,   oản 4 Điều 50,   oản 2 Điều 52 Luật đất đ i năm 
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2003,   oản 2 Điều 101, Điều 105, Điều 106, điểm     oản 2 Điều 66 Luật Đất 

đ i năm 2013;  

- Điều 27, Điều 28 Luật T  n  tr  năm 2004; 

- N  ị quyết số 326/2016/U TVQH14 n ày 30/12/2016 c    y   n 

t  ờn  vụ Quốc   i quy địn  về m c t u, miễn,  iảm, t u, n p, quản l  và sử 

 ụn   n p í và lệ p í T    n. 
 

  Tuyên xử:  

1.   ấp n ận toàn    yêu cầu   ởi  iện c    à N uyễn T ị   , tuyên:  

- H y m t p ần Kết luận T  n  tr  số 122/  -STNMT n ày 09/02/2009 

c    i m đốc Sở tài n uyên và môi tr ờn  tỉn  Nin  T uận     iải    ế   ơ  

 ố  á   ủ      T   h Thi            h    h  Th  h   ã Mỹ Sơ   h      i h 

Sơ ;   y p ần  ết luận liên qu n đến quyền sử  ụn  đất c      ôn  N uyễn 

Xu n Hồn ;  

- H y Quyết định số 3440/QĐ-UBND ngày 16/10/2009 c a  y   n n  n 

dân huyện Nin  Sơn, tỉn  Nin  T uận v  vi c thu h i Gi y ch ng nh n quy n s  

d      t và di    í h      ối với hộ ông Nguyễn Xuân H      h  ng trú t i 

Thôn Phú Th nh, xã Mỹ Sơ   h      i h Sơ    i    h          hâ   â  xã Mỹ 

Sơ    ản lý; 

 - H y Quyết định số 2638/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 c a  y   n n  n 

dân huyện Nin  Sơn, tỉn  Nin  T uận v  vi c hủy Gi y ch ng nh n quy n s  

d n    t số D 0855713 do         hâ   â  huy    i h Sơ    p ngày 

05/10/1994; 

 - H y Quyết định số 821/QĐ-UBND ngày 19/4/2019 c a  y   n n  n   n 

huyện Nin  Sơn, tỉn  Nin  T uận v  vi    í h  hí h  ội       i        ế    nh 

số 2638/  -UBND ngày 30/10/2018 của         hâ   â  huy    i h Sơ . 
 

2. Về án phí:  à N uyễn T ị Ch không p ải c ịu  n p í  àn  c ín  sơ 

thẩm. Hoàn trả c o  à N uyễn T ị    u 300.000đ (Ba    m        ng) tiền 

tạm  n   n p í đã n p t eo  iên l i t u tiền số 0018874 n ày 24/1/2019 c   

 ục T i  àn   n   n sự tỉn  Nin  T uận. 

U N   uyện Nin  Sơn, tỉn  Nin  T uận p ải c ịu 300.000đ (Ba    m 

       ng)  n p í  àn  c ín  sơ t ẩm. 

 i m đốc Sở Tài n uyên và môi tr ờn  tỉn  Nin  T uận p ải c ịu 

300.000đ (Ba    m        ng)  n p í  àn  c ín  sơ t ẩm. 
 

Án xử sơ t ẩm côn     i, c c đ ơn  sự  oặc n  ời đại  iện  ợp p  p c   

đ ơn  sự c  mặt tại p iên t   c  quyền    n  c o tron  t ời  ạn 15  M ời lăm  

n ày  ể từ n ày tuyên  n; c c đ ơn  sự hoặc n  ời đại  iện  ợp p  p c   

đ ơn  sự   ôn  c  mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 

(M ời lăm  n ày  ể từ ngày bản  n đ ợc giao hoặc đ ợc niêm yết. Viện  iểm 

s t n  n   n tỉn  Nin  T uận c  quyền    n  n  ị tron  t ời  ạn 15  M ời 

lăm  n ày, Viện  iểm s t n  n   n cấp c o tại thành phố Hồ Chí Minh c  quyền 

   n  n  ị tron  t ời  ạn 30  Ba m ơi  n ày,  ể từ n ày tuyên  n.  

N ày tuyên  n 29/6/2021./. 
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Nơi nhận:   

- T N  cấp c o tại tp. Hồ   í Min ;  

- VKSN  tỉn  Nin  T uận; 

-  ục TH  S tỉn  Nin  T uận; 

- Phòng KTNV – THA; Tổ HC – TP; 

-   c đ ơn  sự; n  ời đại  iện; n  ời 

 ảo vệ quyền và lợi íc   ợp p  p; 

- L u  ồ sơ vụ  n,  n văn. 

TM  HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM  HÁN – CHỦ TỌA  HIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

N u    V   Đƣ   

  

 

 


